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1.  Đặt vấn đề
Đứng trước các mặt hàng, với mức thu nhập dành 

cho tiêu dùng cố định, người tiêu dùng cần xác định 
lượng cầu đối với mỗi mặt hàng để  tối đa hóa hóa lợi 
ích của mình. Mặt khác, với mức độ lợi ích cố định, 
người tiêu dùng cũng cần xác định cơ cấu mua sắm 
để chi phí bỏ ra là ít nhất.

Bài toán sau đây giúp người tiêu dùng xác định 
lượng cầu đối với mỗi mặt hàng để  tối đa hóa hóa lợi 
ích của mình trên cơ sở mức thu nhập đã có, 

Bài toán cũng giúp người tiêu dùng xác định 
được cơ cấu mua sắm đối với từng mặt hàng để chi 
phí bỏ ra là ít nhất.
2.  Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở lí thuyết:

Hàm cung: Qs = S(p) là lượng đơn vị hàng hoá 
mà người bán muốn bán ở mức giá p.

Hàm cầu: Qs = D(p) là lượng đơn vị hàng hoá mà 
người mua muốn mua ở mức giá p. 

Hàm cung và hàm cầu n hàng hóa :
Hàm cung đối với hàng hóa i là:
Qsi = Si (p1, p2,... pn)  lượng cung hàng hóa i.
Hàm cầu đối với hàng hóa i là: Qdi = Di (p1, p2,... pn) 

lượng cầu hàng hóa i,
pi là giá của hàng hoá i.          
Hàm lợi ích : Hàm lợi ích biểu diễn sự thoả mãn 

hay sự hài lòng mà người tiêu dùng đạt được từ việc 
tiêu dùng hàng hóa hoặc dịch vụ, hàm lợi ích có 
dạng:U = U (x1, x2,... xn), trong đó giỏ hàng của một 
khách hàng gồm có: x1 đơn vị hàng hoá T1, x2 đơn vị 
hàng hoá T2, xn đơn vị hàng hoá Tn

 Mô hình: Tìm cực trị của hàm số z = f (x, y) trong 
đó x, y bị ràng buộc bởi điều kiện g (x, y) = b (gọi là 

cực trị có điều kiện). 
Tìm cực trị có điều kiện bằng phương pháp nhân 

tử Lagrange
Lập hàm số Lagrange:
L(x, y, λ) = f (x, y) + λ(b − g(x, y))
Hàm số Lagrange L(x, y, λ) có thêm một biến phụ 

λ, λ gọi là nhân tử Lagrange. Chú ý rằng với tất cả 
các điểm M(x, y) thỏa mãn điều kiện g(x, y) = b, tức là 
khi xét cặp (x, y) trong miền biến thiên đã bị thu hẹp 
bởi điều kiện g(x, y) = b, hàm z đồng nhất với hàm L.

Giả sử các hàm số f (x, y) và g(x, y) có các đạo hàm 
riêng liên tục trong một lân cận của điểm M0(x0, y0) và 
g'

0(x0, y0) ≠ 0. Khi đó, nếu hàm số z = f (x, y), với điều 
kiện g(x, y) = b đạt cực trị tại điểm M0(x0, y0) thì tồn tại 
số λ0 sao cho bộ ba số thực (x0, y0, λ0) là nghiệm của 
hệ phương trình:
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Giả sử (x0, y0, λ0) là một nghiệm của hệ phương 
trình (*). Giả sử rằng các hàm số f (x, y) và g (x, y) có 
các đạo hàm riêng cấp hai liên tục tại điểm (x0, y0). 
Các đạo hàm riêng g'x, g'y, L''x2, L''xy,  L''yx, L''y2 được 
tính khi x = x0, y = y0, λ = λ0. 

Xét ma trận: 2

2

' '

' '' ''

' '' ''

0
L L
L L

x y

x xyx

y yx y

g g
H g

g

 
 

=  
 
 
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là định thức của ma trận H
Khi đó, nếu detH > 0  thì hàm số z = f (x, y) với 

điều kiện ràng buộc g(x, y) = b đạt giá trị cực đại tại 

Sử dụng cực trị hàm nhiều biến có điều kiện 
trong giải quyết bài toán tối ưu hóa lợi ích tiêu dùng 
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điểm M0(x0, y0).
Nếu detH < 0 thì hàm số z = f (x, y) với điều kiện 

ràng buộc g(x, y) = b đạt giá trị cực tiểu tại điểm 
M0(x0, y0).

Mô hình tối ưu: Mô hình phản ánh sự lựa chọn 
cách thức hoạt động nhằm tối ưu hóa một hoặc một 
số chỉ tiêu định trước. Cấu trúc cơ bản của mô hình 
là bài toán tối ưu. Khi phân tích mô hình tối ưu, công 
cụ chính là sử dụng các phương pháp tối ưu trong 
toán học.
2.2. Một số mô hình kinh tế
2.2.1. Mô hình cực đại hoá lợi ích tiêu dùng

Cực đại hoá hàm lợi ích: U = U(x1, x2) với điều 
kiện: p1x1 + p2x2 = m

Trong đó: (p1, p2) là giá thị trường của hai mặt 
hàng (x1, x2), m là thu nhập dành cho tiêu dùng.

Ví dụ: Xét thị trường gồm hai mặt hàng (x1, x2)  
với giá tương ứng là (p1, p2). Giả sử, sở thích của 
người tiêu dùng được phản ánh thông qua hàm lợi 
ích tiêu dùng: U = 4x1x2 + 8 x1 + 12 x2

Cho biết giá của các mặt hàng tương ứng là p1 = 8; 
p2 = 20 ($), và thu nhập dành cho tiêu dùng là 656$. 
Hãy xác định lượng cầu đối với mỗi mặt hàng nếu 
người tiêu dùng tối đa hoá lợi ích của mình.

Lời giải: 
Ta có hàm Lagrange là 

( )1 2 1 2 1 24 8 12 656 8 20L x x x x x xλ= + + + − −

và ( )1 2 1 2, 8 20g x x x x= +

Ta có hệ phương trình (điều kiện cần của cực trị):
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Khi đó, ta có: 
2 21 2 1 2 2 11 2
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Suy ra, U đạt cực đại tại ( )1 242, 16x x= =

Vậy cơ cấu mua sắm tối đa hoá lợi ích là: 
( )1 242, 16x x= = .

Nhận xét: Nhân tử Lagrange λ = 9 chứng tỏ có 
thêm 1$ thu nhập (tức là m tăng từ 656$ lên 657$) thì 

lợi ích tối đa của người tiêu dùng tăng thêm 9.
2.2.2. Mô hình tối thiểu hoá chi tiêu

Giả sử, một người tiêu dùng cần mua các mặt 
hàng (x1, x2) với giá tương ứng là (p1, p2). Sở thích 
của người tiêu dùng được biểu diễn qua hàm lợi ích 
là U = U(x1, x2). Người tiêu dùng sẽ lựa chọn giỏ 
hàng (x1, x2) với chi phí ít nhất nhưng vẫn giữ được 
mức độ lợi ích U = U0 cố định. Khi đó bài toán đặt ra 
như sau:

Cực tiểu hoá hàm số: m = p1x1 + p2x2, với điều kiện: 
U(x1, x2) = U0

Ví dụ: Xét thị trường gồm hai mặt hàng (x1, x2) với 
giá tương ứng là (p1, p2). Giả sử, sở thích của người 
tiêu dùng được phản ánh thông qua hàm lợi ích tiêu 
dùng: U = x1

0,4
 x2

0,6. 
Người tiêu dùng mua sắm hai mặt hàng có giá 

tương ứng là p1 = 16; p2 = 12 ($). Hãy xác định cơ cấu 
mua sắm với chi phí ít nhất? Cho biết mức độ lợi ích 
cố định U0 = 15.20,6.

Lời giải: Bài toán này dẫn đến vấn đề cần giải 
quyết là:

Cực tiểu hoá hàm số m = 16x1 + 12x2 với điều 
kiện: x1

0,4
 x2

0,6 =  15.20,6 
Ta có hàm Lagrange là: 

( )0,6 0,4 0,6
1 2 1 216 12 15.2L x x x xλ= + + −  

và g(x1, x2) = x1
0,4

 x2
0,6

Ta có hệ phương trình (điều kiện cần của cực trị):
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Khi đó, ta có (điều kiện đủ của cực trị): 
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det ( ) ( )2 21 2 1 2 1 22 1
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Suy ra m đạt cực tiểu tại ( )1 215, 30x x= = .
Vậy cơ cấu mua sắm với chi phí ít nhất là: 
( )1 215, 30x x= =

3. Kết luận 
Đối với người tiêu dùng thì tối ưu hóa lợi ích tiêu 
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dùng chính là cực đại hóa lợi ích tiêu dùng và tối 
thiểu hóa chi tiêu. Sử dụng sử dụng phương pháp 
nhân tử Lagrange trong bài toán cực trị của hàm 
nhiều biến có ràng buộc là một trong những công cụ 
hữu hiệu để giải quyết các bài toán tối ưu hóa lợi ích 
tiêu dùng. Nhờ vậy, giúp người tiêu dùng xác định 
được lượng cầu đối với mỗi mặt hàng để lượng chi 
phí bỏ ra là ít nhất và cực đại hóa hóa lợi ích tiêu 
dùng của mình.
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Như vậy, sau một khoảng thời gian ngắn từ lượng 
nội dung, kiến thức khá nhiều có trong Bài 8: Đạo 
đức kinh doanh, nhóm tác giả đã tóm gọn và hoàn 
thiện xong việc thiết kế infographic, nhìn sơ bộ 
chúng ta có thể thấy rằng bằng việc trình bày ngắn 
gọn, súc tích, đi kèm theo nhiều hình ảnh minh họa, 
phong phú về màu sắc, bắt mắt, dễ nhìn, dễ nhớ thì 
các nội dung dù có khó hiểu đến mấy cũng sẽ thu 
hút được HS chú ý lắng nghe và có sự tò mò về bài 
giảng của GV.
3. Kết luận

Sử dụng infographic là một trong những biện 
pháp quan trọng góp phần đổi mới và nâng cao chất 
lượng dạy học môn GDKT&PL 11 tại thành phố Hồ 
Chí Minh, phù hợp với việc gắn học tập vào thực tiễn, 
nâng cao năng lực thực hành cho HS. Tuy nhiên, đối 
với GV, việc sử dụng hay tự thành lập infographic 
vẫn còn mới lạ, chưa có nhiều kinh nghiệm được 
công bố, đòi hỏi sự nỗ lực, sáng tạo của cả GV và 
HS trong quá trình dạy học, cũng như những điều 

kiện cơ sở vật chất cần thiết. Vì vậy, bài viết này giới 
thiệu một số infographic có thể sử dụng trong giảng 
dạy, với mong muốn giới thiệu sản phẩm của nhóm 
tác giả trước hội thi.
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Vận động người 
thân trong gia 
đình thực hiện 
đạo đức kinh 
doanh

- Tên infographic: Một số biện pháp thực hiện và nâng cao đạo đức kinh doanh
- Nội dung infographic: 
•	 Về phía nhà nước: Xây dựng, hoàn thiện một hành lang pháp lí đủ mạnh, có tính 
răn đe cao; Tăng cường giám sát xã hội và vai trò của các tổ chức đoàn thể, hiệp hội 
ngành nghề.
•	 Về phía doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp: Bản thân đội ngũ doanh nhân 
phải tự nâng cao năng lực, phẩm chất; Tích cực tham gia cùng Đảng, Nhà nước và hiệp 
hội ngành nghề trong kiến tạo và duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh, tích cực, 
tuân thủ pháp luật và đạo đức kinh doanh.
•	 Về phía người tiêu dùng, cộng đồng xã hội: Ủng hộ và ưu tiên sử dụng hàng hóa của 
những doanh nghiệp kinh doanh có đạo đức; Có thái độ phê phán, lên án những biểu 
hiện vi phạm đạo đức kinh doanh.
•	 Châm ngôn tuyên truyền: “Kinh doanh thật thà – Không ngừng vươn xa”.

Thiết kế và sử dụng Infographic trong dạy học... (tiếp theo trang 3)




